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A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 1.135 1.135 1.100 35

I Số thu phí, lệ phí 1.135 1.135 1.100 35

1 Lệ phí

2 Phí 1.135 1.135 1.100 35

II
Chi từ nguồn thu phí đƣợc khấu trừ hoặc 

để lại

1 Chi sự nghiệp

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính 826 826 800 26

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 826 826 800 26

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nƣớc 309 309 300 0 9

1 Lệ phí

2 Phí 309 309 300 9

B Quyết toán chi ngân sách nhà nƣớc 191.435 181.807 22.287 6.637 5.575 22.716 19.328 41.828 6.718 10.857 19.566 6.043 4.183 5.489 10.580 9.628

I Nguồn ngân sách trong nƣớc 191.435 181.807 22.287 6.637 5.575 22.716 19.328 41.828 6.718 10.857 19.566 6.043 4.183 5.489 10.580 9.628

1 Chi quản lý hành chính 29.380 29.380 18.838 5.641 4.901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 15.808 15.808 9.673 3.187 2.948

12 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 13.572 13.572 9.165 2.454 1.953

3
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy 

nghề
36 36 36

Đơn vị QLNN
Đơn vị tự đảm bảo 1 phần kinh phí chi 

thƣờng xuyên

Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo kinh 

phí chi thƣờng xuyên
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CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Năm 2025 (Lần 1)
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Đơn vị QLNN
Đơn vị tự đảm bảo 1 phần kinh phí chi 

thƣờng xuyên

Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo kinh 

phí chi thƣờng xuyên
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đã 

phân bổ

31 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

32 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 36 36 36

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 162.019 152.391 3.413 996 674 22.716 19.328 41.828 6.718 10.857 19.566 6.043 4.183 5.489 10.580 9.628

41 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 60.224 60.224 12.298 10.050 27.457 5.004 5.415 0

42 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 101.795 92.167 3.413 996 674 10.418 9.278 14.371 1.714 5.442 19.566 6.043 4.183 5.489 10.580 9.628
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